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Câu 1. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
       a,Số 329 là số liền trước của số nào? M1 (0,5 đ) 
A. 328                        B. 330                          C. 310                          D. 230
         b, Kết quả phép tính 117 x 5 là: M1 (0,5 đ)
          A. 785		               B. 685			C. 625	                 D. 585
Câu 2. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
       a, . ..... x 8 = 64 Số cần điền vào dấu chấm là: M1 (0,5 đ)
          A. 5			   B. 6			           C. 7                   	     D. 8	
         b. Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là: M1 (0,5 đ)
        1 l = ……. ml
        A. 1	          B. 10	                  C. 1000	                        D. 100
Câu 3. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
 a. Lan có 6 hộp bánh, mỗi hộp bánh gồm 7 gói bánh. Hỏi Lan có bao nhiêu gói bánh? 0,5 đ (M2 0,5 đ)
      A. 42 gói bánh            B. 56 gói bánh             C. 63 gói bánh	              D. 70 gói bánh

[bookmark: _Hlk90042527]     b.   của 1 ngày là :………giờ
A. 28                           B.6                          C. 6 giờ                          D. 28 giờ    
Câu 4.(1 đ) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
 Lan làm được 5 bông hoa , số bông hoa chị làm được gấp 3 lần số bông hoa của Lan Tìm số bông hoa của cả hai chị em.
A. 25 bông hoa	    B. 20 bông hoa		C. 50 bông hoa	        D. 35 bông hoa
Câu 5. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
 a. ,Giá trị của biểu thức: 45 + 40 : 5 là (M1)
[image: ]        A. 53			  B. 17			C. 49			      D. .43
b, Hình dưới đây có mấy hình tam giác? Mấy hình tứ giác 
           A. 1 hình tam giác  3 hình tứ giác                 
           B. 2  hình tam giác  4 hình tứ giác                
           C. 3 hình tam giác  3 hình tứ giác                                  
Câu 6 . Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
a, Một số giảm đi 6 lần thì được kết quả là 6. Vậy số đó là: (M2 0,5 đ)
 A. 18	B. 24	C. 30	          D. 36
b. Cho đoạn thẳng AB = 24cm. Nếu giảm độ dài đoạn thẳng đó đi 6 lần thì được đoạn thẳng CD. Độ dài đoạn thẳng CD là: ( M3 0,5 đ)
A. 5cm			B. 4cm		C. 6cm		D. 7cm
Câu 7: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 26kg gạo, ngày thứ hai bán được số gạo gấp 2 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki lô gam gạo?
                                                                                 Bài giải
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8 
a. Tính giá trị biểu thức 1 điểm ( M1 0,5 đ)
a) (300 + 70) + 400                                                    b) 100 : 2 : 5
………………….................                                     ………………………………
………………….................                                     ……………………………...                         
b. Đặt tính rồi tính 2 điểm (M2)
    a) 637 + 151              b) 524 – 219                 c) 866 : 4                      d) 234 × 2                       
   ……………               .………….                   …………….                 ……………
   ……………               .………….                   …………….                 ……………
   ……………               .………….                   …………….                 ……………
   ……………               .………….                   …………….                 ……………
Câu 9. . Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Một cửa hàng có 64kg gạo, sau khi đem bán thì số gạo còn lại giảm đi 4 lần. Hỏi cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo ?
A.  18 kg                        B. 60 kg                          C.16 kg                   D.26 kg                                                   
Câu 10. Tính bằng cách thuận tiện nhất ( M3)
          ( 123 x5 + 134 + 238) x ( 40 – 8 x 5)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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